
TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

 HUYỆN XUÂN LỘC       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH ĐỒNG NAI                           ----------------------  

Bản án số: 110 /2021/HS - ST 

Ngày: 29/9/2021. 
 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

----------------------- 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 

 

                                           

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Tùng 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

 + Ông Châu Văn Nhâm 

+ Ông Nguyễn Xuân Tùng 

-   ư ký    ê   òa  Ông Phạm Tuấn Hải, Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ   uyệ  Xuâ  L     a    a    ê   òa  

Bà Võ Thị Thúy – Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 29/9/2021,  tại Trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 100/2021/TLST - HS ngày 

06/8/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 115/2021/QĐXXST – HS ngày 

01/9/2021 đối với bị cáo: 

 

Bùi Văn T – sinh năm 1998 tại Đồng Nai 
 

HKTT: ấp 3, xã XH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Nghề nghiệp: không; TĐHV: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Bùi Văn T1 (chết); con bà: Nông Thị L, sinh năm 1975;  

Vợ, con: chưa có. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: Ngày 03/02/2016 bị Công an huyện Xuân Lộc xử phạt hành chính 

1.500.000 đồng vì có hành vi “Xâm phạm đến sức khỏe người khác” theo Quyết 

định số 48/QĐ-XPVPHC. 

Bị bắt ngày 27/5/2021, có mặt tại phiên tòa. 
 

 - Ngöôøi bị hại: Trần Văn T2 - sinh năm 1940 (vắng mặt) 

 Trú tại: ấp 3, xã XH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

* Người tham gia tố tụng khác: 

- Người làm chứng:  



Trang 2 

1. Bùi Thị Thùy D – sinh năm 1983 (vắng mặt) 

2. Nguyễn Phước V – sinh năm 1992 (vắng mặt) 

 Cùng trú tại: ấp 3, xã XH, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Bùi Văn T là đối tượng nghiện ma túy, thường gây mất an ninh trật tự tại 

địa phương. Vào khoảng 05 giờ 30 phút ngày 27/5/2021, sau khi sử dụng ma túy, 

trong đầu T nảy sinh ảo giác mạnh, tưởng tượng có kẻ thù của mình ở trong nhà 

ông Trần Văn T2 nên Tâm liền leo tường rào vào bên trong để đánh kẻ thù. Vào 

trong nhà ông T2, T phát hiện có 01 con dao rựa dài 60cm và 01 con dao dài 

85cm để trên sân nhà liền cầm lấy rồi đập phá khóa cổng, tháo rời 02 cánh cửa 

sắt (gắn khung lưới B40) ném ra đường trước nhà. T tiếp tục cầm 02 con dao đập 

phá 02 cánh cửa chính và 02 cửa sổ nhà ông T gây bể kính hoàn toàn, sau đó 

dùng dao chém liên tiếp vào 01 cái bồn Inox đựng nước đang để trên sân rồi ném 

bồn Inox cùng một số vật dụng sinh hoạt, lao động và 01 xe moto của ông T2 ra 

đường. Lúc này chị Bùi Thị Thùy D (con dâu ông T2) đang ở nhà bên cạnh nghe 

ồn ào chạy ra, chứng kiến nên đã gọi điện thoại trình báo cho Công an xã Xuân 

Hưng. 

Khi Công an xã Xuân Hưng đến nơi, thấy T đang cầm 02 con dao đi xung 

quanh nhà ông T2 la hét, chửi bới và đập phá tài sản nhà ông T2 nên đã tiến hành 

khống chế, bắt giữ và lập biên bản phạm tội quả tang. Sau đó chuyển hồ sơ vụ 

việc đến Công an huyện Xuân Lộc giải quyết theo thẩm quyền. 

* Tại bản Kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐĐG ngày 02/4/2021 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự UBND huyện Xuân Lộc, kết luận: 

01 bồn Inox 500 lít hiệu Toàn Mỹ chưa qua sử dụng có giá trị 2.200.000 đồng; 02 

tấm kính cửa chính cao 1.7m, rộng 0.5m, dày 0.4cm đã qua sử dụng có giá 

323.136 đồng; 02 tấm kính cửa sổ cao 1.2m, rộng 0.5m, dày 0.4cm đã qua sử 

dụng có giá 299.200 đồng. Tổng giá trị tài sản bị hủy hoại là 2.822.336 đồng  

* Vậ    ứ   vụ á :  

- 01 cây rựa dài 60cm, cán bằng tre dài 35cm, lưỡi dao dài 25cm, bản rộng 

6cm; 01 cây dao dài 85cm, cán bằng tre dài 45cm, lưỡi dao dài 40cm, bản rộng 

8cm có hình cong và có dấu hiệu bị mẻ ở lưỡi dao. Đây là tài sản hợp pháp của 

ông T2 nên Công an huyện Xuân Lộc đã tiến hành giao trả cho ông T2. 

- 01 bồn Inox 500 lít hiệu Toàn Mỹ; 02 tấm kính cửa chính cao 1.7m, rộng 

0.5m, dày 0.4cm; 02 tấm kính cửa sổ cao 1.2m, rộng 0.5m, dày 0.4cm bị hư hỏng 

hoàn toàn, không thể sử dụng và cũng không tiến hành thu giữ. 

* Về  rá      ệ  dâ   ự  Ông T2 không yêu cầu Tâm phải bồi thường. 

 * Tại bản Cáo trạng số 110/CT – VKSXL ngày 03/8/2021 VKSND huyện 

Xuân Lộc đã truy tố bị cáo Bùi Văn T về tội: “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 

điều 178 BLHS. Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Xuân Lộc vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố, đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo với mức hình phạt: từ 

06 - 08 tháng tù. 
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* Bị hại và người làm chứng vắng mặt, không tham dự phiên tòa nên Tòa 

án tiến hành công bố lời khai. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn T khai nhận: Bị cáo là cháu vợ của ông 

Trần Văn T2, thường đến nhà ông T2 chơi, giữa đôi bên không có mâu thuẫn gì 

nhưng do nghiện ma túy, phát sinh ảo giác, tưởng tượng trong nhà ông T2 có kẻ 

thù của T nên vào khoảng 05 giờ 30 phút ngày 27/5/2021, T đã trèo tường rào 

vào nhà nhặt lấy 01 con dao rựa dài 60cm và 01 con dao dài 85cm để trên sân nhà 

rồi đập phá khóa cổng, tháo rời 02 cánh cửa sắt ném ra đường, đập phá 02 cánh 

cửa chính và 02 cửa sổ, dùng dao chém liên tiếp vào 01 cái bồn Inox đựng nước 

đang để trên sân rồi ném bồn Inox cùng một số vật dụng sinh hoạt, lao động và 

01 xe moto của ông T2 ra đường. Chị Bùi Thị Thùy D (con dâu ông T2) phát 

hiện nên đã gọi điện thoại trình báo cho Công an xã Xuân Hưng bắt giữ T xử lý 

theo quy định pháp luật. Hậu quả: 01 bồn Inox 500 lít hiệu Toàn Mỹ; 02 tấm kính 

cửa chính cao 1.7m, rộng 0.5m, dày 0.4cm; 02 tấm kính cửa sổ cao 1.2m, rộng 

0.5m, dày 0.4cm bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản bị hủy hoại là 

2.822.336 đồng.   

 Như vậy cáo trạng của VKSND huyện Xuân Lộc truy tố bị cáo Bùi Văn T 

về tội: “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 điều 178 BLHS là có căn cứ. 

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhận thấy: 

Bị cáo là thanh niên đã trưởng thành, có đủ sức khỏe, năng lực và khả năng 

nhận thức để biết được quyền sở hữu tài sản của công dân được Nhà nước công 

nhận và bảo vệ, không ai có quyền xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người 

khác. Nhưng với bản tính coi thường pháp luật, nghiện ma túy, thường xuyên 

uống rượu bia gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên đã đưa bị cáo vào con 

đường phạm tội. Việc bị cáo trèo rào vào nhà ông T2, dùng dao đập phá, chém 

nát tài sản nhà ông T2 không những gây thiệt hại về tài sản của ông Tư mà còn 

gây mất an ninh trật tự tại địa phương. 

Để xử lý hành vi phạm tội của bị cáo T, xét cần thiết áp dụng loại hình 

phạt tủ, cách ly  bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là cần thiết. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc các 

tình tiết này khi lượng hình đối với bị cáo. 

[4] Về tình tiết tăng nặng: phạm tội mang tính chất côn đồ. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: ông T2 không yêu cầu bồi thường nên không 

xét.  

[6] Về tang vật vụ án: đã giải quyết xong. 

 [7] Xét ý kiến của vị đại diện VKSND huyện Xuân Lộc về tội danh, tình 

tiết giảm nhẹ, khung điều luật áp dụng, nhân thân của bị cáo, mức hình phạt và 

cách xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được ghi 

nhận.  
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[8] Trong quá trình điều tra, truy tố hành vi – quyết định tố tụng của Điều 

tra viên, Kiểm sát viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc đều tuân thủ đúng quy định của Bộ luật 

Tố tụng Hình sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
  

* Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn T phạm tội: “Hủy hoại tài sản”. 

-  Áp dụng khoản 1 điều 178; điểm i, s khoản 1 điều 51; điểm d khoản 1 

điều 52; điều 38 BLHS. 

  Xử phạt:  Bị cáo Bùi Văn T - 16 (Mười sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 27/5/2021. 

 - Về án phí: áp dụng điều 136 BLTTHS năm 2015; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc 

bị cáo nộp 200.000 đồng án phí HSST. 

 Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. Riêng bị hại thời hạn 15 ngày được tính kể từ ngày bản án được 

tống đạt hợp lệ. 

N     ậ :                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND  tỉnh,         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKS ND huyện, tỉnh,                                                                

- Các đương sự, 

-THA huyện, 

 -Lưu, HS. 

                                                  

                

                                                                          Lê Thị Tùng      


